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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
Dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước 

từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
(Kèm theo tờ trình số:         /TTr-CĐSVN ngày      tháng 5  năm 2020)

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải
Thực hiện Quyết định số 2497/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2019 của Bộ GTVT về việc ban hành chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2020, trong đó giao Cục ĐSVN chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng và trình Bộ GTVT ban hành Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (thay thế Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC ngày 10/5/2016).
Cục ĐSVN trình Bộ GTVT báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Thông tư với những nội dung sau:
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách
- Luật Đường sắt 2017 quy định về nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đường sắt, chức năng quản lý nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được tách bạch rõ ràng; bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các tổ chức, cá nhân thuộc mọi hành phần kinh tế tham gia kinh doanh đường sắt.
- Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia, trong đó có quy định các nội dung quản lý KCHTĐS.

- Ngày 29/9/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 131/2018/NĐ-CP quy định Tổng công ty ĐSVN chuyển từ Bộ GTVT sang Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp kể từ ngày 29/9/2018, đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với Tổng công ty ĐSVN được chuyển từ Bộ GTVT sang ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

- Ngày 10/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2019/NĐ-CP quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước tử nguồn kinh phí chi thường xuyên, theo đó công tác quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia trước đây là sản phẩm dịch vụ công ích, thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch thì nay chuyển thành dịch vụ sự nghiệp công, thực hiện theo phương thức đặt hàng.

- Thông tư 16/2018/TT-BGTVT ngày 04/4/2018 của Bộ GTVT quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia, trong đó quy định các nội dung về quản lý KCHT đường sắt, các nội dung chi phí bảo trì công trình đường sắt.

- Ngoài ra, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 quy định không còn hình thức Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng các Bộ.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách
a) Tuân thủ, cụ thể hóa quy định của Luật Đường sắt 2017 trong việc quản lý, bảo trì KCHTĐS.
b) Tuân thủ quy định của Luật Giá, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đường sắt; đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia; Nghị định số 46/2015-NĐ-CP ngày 12/5/2015 quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

c) Bảo đảm tính đồng bộ với quy định của Bộ GTVT về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia cũng như hướng dẫn chung của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí hoạt động xây dựng.

d) Kế thừa những nội dung Thông tư 09 đã quy định, rà soát với các quy định của pháp luật hiện hành theo các nguyên tắc tại mục a, b, c nêu trên để chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện nội dung quy định.

Trên cơ sở nội dung của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC ngày 10/5/2016 của Bộ GTVT – Bộ Tài chính (sau đây gọi là Thông tư 09) đã và đang triển khai, kế thừa những nội dung trong quá trình thực hiện không vướng mắc và chỉnh sửa những nội dung có liên quan để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với thể thức ban hành Thông tư của Bộ GTVT, cụ thể: 
(1) Bổ sung hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá đối với nhiệm vụ quản lý KCHTĐS quốc gia để bảo đảm điều kiện thực hiện đặt hàng công tác quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.

(2) Bổ sung hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá đối với nhiệm vụ giám sát công tác bảo dưỡng thường xuyên để bảo đảm điều kiện thực hiện đặt hàng công tác quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.

(3) Chi tiết các nội dung hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá đối với công tác quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia quy định tại Biều 02 Phụ lục số I Nghị định số 32/2019/NĐ-CP. Theo đó:

a) Đối với công tác bảo dưỡng: Làm rõ phạm vi áp dụng, chi tiết các điều kiện thực hiện trên cơ sở bảo đảm đồng bộ với hướng dẫn chung hướng dẫn chung của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí hoạt động xây dựng.

b) Đối với công tác sửa chữa công trình: Thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

c) Đối với công tác khác thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan, không quy định trong Thông tư này để tránh chồng chéo dẫn đến các cách hiểu khác nhau, gây ra vướng mắc trong quá trình thực hiện.

(4) Kết cấu lại giá dịch vụ sự nghiệp công theo hướng bảo đảm tính tương đồng với hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng do công tác bảo trì KCHTĐS cũng là hoạt động xây dựng, do đó cần điều chỉnh lại kết cấu giá để không tránh nhiều cách hiểu khác nhau trong việc thanh, quyết toán.
(5) Hướng dẫn xác định tỷ lệ % chi phí chung theo chi phí nhân công.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

1. Chính sách 1: Bổ sung hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá đối với nhiệm vụ quản lý KCHTĐS quốc gia; giám sát công tác bảo dưỡng thường xuyên.
1.1. Xác định vấn đề bất cập
a) Thực trạng:

- Nghị định số 32/2019/NĐ-CP quy định nhiệm vụ quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia là dịch vụ sự nghiệp công, thực hiện theo phương thức đặt hàng, Nghị định này cũng quy định đặt hàng là việc cơ quan nhà nước chỉ định đơn vị có đủ năng lực thực hiện. Theo đó, việc tổ chức thực hiện như hiện nay (Tổng công ty ĐSVN đặt hàng 20 công ty cổ phần ĐS và TTTHĐS thực hiện bảo trì) sẽ không còn phù hợp vì Tổng công ty ĐSVN là doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS.
- Bộ GTVT đang trình Thủ tướng Chính phủ Đề án quản lý, sử dụng tài sản KCHTĐS quốc gia do nhà nước đầu tư theo quy định tại Nghị định số 46/2018/NĐ-CP, theo đó tài sản KCHTĐS quốc gia sẽ được giao cho doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS quản lý, sử dụng trong thời gian 2020 đến hết năm 2025. Việc giao tài sản cho doanh nghiệp sẽ kèm theo cơ chế quản lý, giám sát thông qua việc đặt hàng doanh nghiệp thực hiện quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia. Tuy nhiên, Thông tư 09 chưa có hướng dẫn phương pháp định giá đối với nhiệm vụ quản lý KCHTĐS quốc gia.

b) Tồn tại, bất cập và nguyên nhân:

Công tác quản lý KCHTĐS đã được quy định về nội dung thực hiện tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đường sắt, Nghị định số 46/2018/NĐ-CP, Thông tư số 16/2018/TT-BGTVT, tuy nhiên lại chưa được hướng dẫn về phương pháp xác định chi phí quản lý. Việc này dẫn đến một số những tồn tại như sau:
- Việc giao quản lý tài sản cho doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS giai đoạn 2020 – 2025 theo nội dung Đề án trình Thủ tướng Chính phủ không thể thực hiện được do doanh nghiệp được giao quản lý tài sản nhưng không có nguồn kinh phí.

- Không thể lập dự toán để triển khai thực hiện đặt hàng thực hiện quản lý KCHTĐS quốc gia theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Bổ sung hướng dẫn phương pháp định giá đối với công tác quản lý KCHTĐS, làm cơ sở để lập, phê duyệt kế hoạch bảo trì, xây dựng dự toán và đặt hàng doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS thực hiện quản lý KCHTĐS theo quy định của pháp luật.
1.3. Giải pháp giải quyết vấn đề
a) Rà soát các nội dung quy định về quản lý KCHTĐS quy định tại: Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia; Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư 16/2018/TT-BGTVT ngày 04/4/2018 của Bộ GTVT quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia để quy định các nội dung chi phí cho công tác quản lý KCHTĐS.

b) Chi phí quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt được xác định trên cơ sở định mức xây dựng được cơ quan có thẩm quyền ban hành để bảo đảm điều kiện để thực hiện đặt hàng theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.

c) Năm 2021, trong khi định mức xây dựng chưa được ban hành: Cho phép xác định chi phí quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt theo chi phí bình quân 03 năm gần nhất theo số liệu báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trên cơ sở báo cáo quyết toán đã được phê duyệt để lập, phê duyệt kế hoạch, dự toán kinh phí bảo trì kết cấu hạ tầng hạ tầng giao thông đường sắt; làm cơ sở xây dựng giá tạm tính để ký hợp đồng đặt hàng với đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; Giá trị quyết toán chi phí quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt theo định mức xây dựng được cấp có thẩm quyền ban hành.

1.4. Đánh giá tác động của giải pháp
Giải pháp bổ sung một số nội dung chi phí quản lý KCHTĐS sẽ tạo điều kiện để thực hiện đầy đủ các nội dung về quản lý KCHTĐS đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Ngoài ra giúp cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát các nội dung chi phí theo đúng công việc thực hiện và đảm bảo hiệu quả.
2. Chính sách 2: Bổ sung hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá đối với nhiệm vụ giám sát công tác bảo dưỡng thường xuyên.

2.1. Xác định vấn đề bất cập

a) Thực trạng:

- Việc thực hiện đặt hàng công tác quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP sẽ do cơ quan nhà nước thực hiện. Theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quy định về quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình xây dựng và khoản 4 Điều 24 Quy trình bảo trì KCHT đường sắt, việc giám sát công tác bảo dưỡng là công việc cần thiết phải thực hiện để bảo đảm chất lượng công trình đường sắt. Tuy nhiên, bộ máy hiện nay của Cục ĐSVN chưa đủ điều kiện để thực hiện giám sát công tác này khi đặt hàng quản lý, bảo dưỡng KCHTĐS quốc gia mà phải thuê đơn vị độc lập có đủ năng lực thực hiện. 

- Từ năm 2020 trở về trước, việc thực hiện bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS quốc gia được Bộ GTVT giao cho Tổng công ty ĐSVN theo kế hoạch bảo trì và ký đặt hàng với 20 doanh nghiệp bảo trì. Tổng công ty ĐSVN sử dụng bộ máy hiện có để giám sát công tác bảo dưỡng. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP, việc đặt hàng là do cơ quan nhà nước thực hiện. Do đó, Tổng công ty ĐSVN thực hiện vai trò của nhà thầu nhận đặt hàng và cần phải thực hiện giám sát độc lập để bảo đảm tính minh bạch khi thực hiện dự toán ngân sách nhà nước. Do đó, cần phải có hướng dẫn về phương pháp định giá đối với nhiệm vụ giám sát công tác bảo dưỡng thường xuyên để làm căn cứ xây dựng dự toán và tổ chức triển khai thực hiện.

b) Tồn tại, bất cập và nguyên nhân:

Việc giám sát công tác bảo dưỡng thường xuyên là công việc cần phải thực hiện để bảo đảm chất lượng bảo trì công trình đường sắt, tuy nhiên lại chưa được hướng dẫn về phương pháp xác định chi phí quản lý. Trong khi đó, trường hợp Cục ĐSVN được Bộ GTVT giao là đơn vị đặt hàng chưa đủ điều kiện để tổ chức bộ máy trực tiếp thực hiện công tác này. Việc này dẫn đến khi thực hiện đặt hàng thực hiện bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS quốc gia theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP, công tác bảo dưỡng thường xuyên không được giám sát theo quy định hiện hành.

2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Bổ sung hướng dẫn phương pháp định giá đối với nhiệm vụ giám sát công tác bảo dưỡng thường xuyên, làm cơ sở để lập, phê duyệt kế hoạch bảo trì, xây dựng dự toán và đặt hàng đơn vị có đủ năng lực thực hiện theo quy định của pháp luật.

2.3. Giải pháp giải quyết vấn đề

a) Rà soát các nội dung quy định về quản lý KCHTĐS quy định tại: Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia; Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư 16/2018/TT-BGTVT ngày 04/4/2018 của Bộ GTVT quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia để quy định các nội dung chi phí cho nhiệm vụ giám sát công tác bảo dưỡng thường xuyên.

b) Chi phí cho công tác này tính trên tỷ lệ % áp dụng theo quy định hiện hành của Bộ Xây dựng (Thông tư số 16/2019/TT-BXD) với lý do: Các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này được xây dựng trên cơ sở tương ứng với quy định tại Điều 26 nghị định số 46/2015/NĐ-CP.
2.4. Đánh giá tác động của giải pháp

Giải pháp bổ sung một số nội dung chi phí giám sát công tác bảo dưỡng thường xuyên sẽ tạo điều kiện để thực hiện đầy đủ các nội dung về quản lý chất lượng bảo dưỡng KCHTĐS đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Ngoài ra giúp cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát các nội dung chi phí theo đúng công việc thực hiện và đảm bảo hiệu quả.

3. Chính sách 3: Chi tiết các nội dung hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá đối với công tác quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia.

3.1. Xác định vấn đề bất cập

a) Thực trạng:

Thông tư 09 hiện đang quy định kết cấu giá sản phẩm, dịch vụ công ích (tại Điều 4) và chi phí ngoài đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích (tại Điều 5). Trong khi đó, nội dung quản lý KCHTĐS được quy định tại Điều 5 Thông tư số 16/2018/TT-BGTVT gồm: Quản lý tài sản, quản lý nguồn tài chính, quản lý việc xây dựng định mức, quản lý bảo vệ KCHTĐS...; nội dung bảo trì được quy định tại khoản 13 Điều 3 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP gồm: Kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình...

Theo phạm vi điều chỉnh của Thông tư này, Bộ GTVT hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá đối với những công việc quản lý, bảo trì KCHTĐS khi thực hiện theo phương thức đặt hàng. Tuy nhiên Thông tư 09 hiện nay chưa hướng dẫn cụ thể cho từng nội dung công việc, dẫn đến các cách hiểu khác nhau.
b) Tồn tại, bất cập và nguyên nhân:

Theo quy định tại Biểu 02 Phụ lục I Nghị định số 32/2019NĐ-CP, công tác quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia là dịch vụ sự nghiệp công thực hiện theo phương thức đặt hàng. Nội dung quản lý KCHTĐS được quy định tại Điều 5 Thông tư số 16/2018/TT-BGTVT; nội dung bảo trì được quy định tại khoản 13 Điều 3 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. Tuy nhiên, quy định như hiện nay chưa bảo đảm điều kiện rõ ràng phạm vi áp dụng quy định, việc này cũng đã được Bộ Tư pháp có ý kiến tại văn bản số 1464/BTP-PLDSKT ngày 26/4/2019. Do đó cần phải quy định rõ ràng cho từng nội dung cụ thể để tránh cách hiểu khác nhau dẫn đến vướng mắc trong quá trình thực hiện.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Quy định rõ từng nhóm công việc quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia, việc xác định giá để đặt hàng việc quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia trực tiếp áp dụng đối với trường hợp bảo dưỡng công trình. Đối với công tác sửa chữa và công tác khác thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về xây dựng thì phải áp dụng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình và quy định của pháp luật có liên quan.

3.3. Giải pháp giải quyết vấn đề

Đối với công tác bảo dưỡng: Làm rõ phạm vi áp dụng, chi tiết các điều kiện thực hiện trên cơ sở bảo đảm đồng bộ với hướng dẫn chung hướng dẫn chung của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí hoạt động xây dựng.

Đối với công tác sửa chữa công trình: Thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Đối với công tác khác thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan, không quy định trong Thông tư này để tránh chồng chéo dẫn đến các cách hiểu khác nhau, gây ra vướng mắc trong quá trình thực hiện.

4. Chính sách 4: Kết cấu lại giá sản phẩm, dịch vụ công ích theo hướng tách riêng chi phí quản lý và chi phí bảo trì.
4.1. Xác định vấn đề bất cập
a) Thực trạng
Hiện nay kết cấu giá tại Thông tư 09 xây dựng tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD. Hiện nay, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BXD, kết cấu chi phí hoàn toàn khác so với trước đây, do công tác bảo trì KCHTĐS là hoạt động xây dựng dẫn đến cách hiểu khác nhau, không thống nhất trong công tác xây dựng phương án giá, thanh toán, quyết toán chi phí.
b) Tồn tại, bất cập và nguyên nhân:

Mặc dù công tác bảo trì KCHTĐS là hoạt động xây dựng nhưng hướng dẫn về kết cấu giá không thống nhất với nhau dẫn đến việc xây dựng phương án giá, thanh toán, quyết toán chi phí gặp nhiều vướng mắc.
4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Kết cấu lại giá dịch vụ sự nghiệp công theo hướng bảo đảm tính tương đồng với hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng. 
4.3. Giải pháp giải quyết vấn đề
Kết cấu lại giá đối với công tác bảo dưỡng thường xuyên gồm:

- Chi phí trực tiếp: Chi phí nguyên, vật liệu, năng lượng; chi phí nhân công; chi phí máy và thiết bị thi công.

- Chi phí gián tiếp: Chi phí chung; chi phí một số công việc chưa tính đủ trong công tác bảo dưỡng công trình. 

- Thu nhập chịu thuế tính trước;

- Thuế giá trị gia tăng.
4.4. Đánh giá tác động của giải pháp
Việc kết cấu lại giá dịch vụ sự nghiệp công nhằm đảm bảo rõ ràng và đầy đủ trong công tác lập dự toán chi phí và kiểm soát nội dung chi; bảo đảm tính đồng bộ với hướng dẫn của Bộ Xây dựng, tránh gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện.
5. Chính sách 5: Hướng dẫn xác định tỷ lệ % chi phí chung theo chi phí nhân công.

5.1. Xác định vấn đề bất cập

a) Thực trạng 

Thông tư 09 hiện đang quy định mức tỷ lệ % chi phí chung là không vượt quá 66% trên chi phí nhân công.

Thực hiện yêu cầu của Bộ GTVT tại văn bản số 2472/BGTVT-TC ngày 18/3/2020 về việc đề cương chi tiết Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 09, Cục ĐSVN đã gửi văn bản đề nghị Tổng công ty ĐSVN tổng hợp, phân tích số liệu về chi phí chung đã thực hiện các năm 2016, 2017, 2018, so sánh và có ý kiến về mức quy định tỷ lệ chi phí chung. 

Tại văn bản số 817/ĐS-QLHT ngày 13/4/2020, Tổng công ty ĐSVN cung cấp số liệu về chi phí chung thực hiện các năm 2016, 2017, 2018. Theo đó, mức chi thực tế theo số liệu báo cáo từ Tổng công ty ĐSVN, mức tỷ lệ chi phí chung trên chi phí nhân công thấp nhất là 50,08% (CTCP ĐS Hà Ninh năm 2018) và cao nhất là 77,01% (CTCP ĐS Vĩnh Phú năm 2016). Mức đề xuất của Tổng công ty ĐSVN là từ 60% - 66%. 

b) Tồn tại, bất cập và nguyên nhân:

Nội dung Thông tư 09 hiện đang quy định mục chi phí chung đối với trường hợp bảo dưỡng công trình tối đa bằng 66% chi phí nhân công trực tiếp mà không quy định cụ thể, việc này dẫn đến có nhiều cách hiểu khác nhau khi thực hiện phân bổ chi phí này trong kết cấu giá, việc đưa ra tỷ lệ bao nhiêu có nhiều cách hiểu khác nhau dẫn đến vướng mắc trong quá trình lập, thẩm định phương án giá. 
5.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Hướng dẫn mức tỷ lệ % chi phí chung trên chi phí nhân công theo phương pháp nội suy, bảo đảm không vượt mức trần quy định hiện nay, đồng thời phù hợp với hướng dẫn của Bộ Xây dựng đối với công tác duy tu đường sắt.
5.3. Giải pháp giải quyết vấn đề

Hướng dẫn phương pháp xác định tỷ lệ % chi phí chung theo bảng, đồng thời bổ sung công thức tính nội suy để xác định theo đúng giá trị chi phí nhân công.
5.4. Đánh giá tác động của giải pháp
Việc hướng dẫn cụ thể phương pháp xác định tỷ lệ % chi phí nhân công nhằm đảm bảo rõ ràng và đầy đủ trong công tác lập dự toán chi phí; bảo đảm tính đồng bộ với hướng dẫn của Bộ Xây dựng, tránh gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện.

III. LẤY Ý KIẾN
Trong quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư, Cục ĐSVN đã tiến hành nghiên cứu, tổng kết, đánh giá tình hình tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư 09; tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị và các tổ chức liên quan. Dự thảo được xây dựng trên cơ sở tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện, phù hợp với các quy định hiện hành và tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

1. Nghiên cứu, tổng kết, đánh giá tồn tại, bất cập đối với hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương.
2. Lấy ý kiến trong quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư:
- Ngày 30/3/2020, Cục ĐSVN có văn bản số 502/CĐSVN-KCHTGT lấy ý kiến của Tổng công ty ĐSVN về nội dung dự thảo Thông tư.

- Ngày 31/3/2020, Cục ĐSVN có văn bản số 510/CĐSVN-KCHTGT lấy ý kiến của 12 đơn vị gồm các Vụ: Tài Chính, Pháp chế, Kết cấu hạ tầng giao thông, Tổ chức cán bộ, An toàn giao thông, Quản lý doanh nghiệp, Vận tải, Kế hoạch đầu tư, Khoa học công nghệ, Môi trường; Thanh tra Bộ GTVT và Văn phòng Bộ GTVT về nội dung dự thảo Thông tư.

- Đến ngày 20/4/2020, Cục ĐSVN nhận được ý kiến của 05 đơn vị gồm: các Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường, Vận tải; Thanh tra Bộ và Tổng công ty ĐSVN. Các vụ: Tài Chính, Pháp chế, Kết cấu hạ tầng giao thông, Tổ chức cán bộ, An toàn giao thông, Quản lý doanh nghiệp, Vận tải, Kế hoạch đầu tư, Khoa học công nghệ, Môi trường; Thanh tra Bộ GTVT và Văn phòng Bộ GTVT không có ý kiến tham gia. Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan, Cục ĐSVN đã tiếp thu và hoàn chỉnh nội dung của Thông tư trên (kèm theo Bảng so sánh, tiếp thu giải trình).
3. Thành lập Tổ Soạn thảo xây dựng Thông tư theo quy định.

4. Tổ chức nghiên cứu xây dựng Dự thảo Thông tư.

5. Đăng tải Dự thảo Thông tư trên trang thông tin điện tử của Cục ĐSVN; tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong suốt quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư, Cục ĐSVN tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đồng thời tiến hành rà soát, đối chiếu, tránh chồng chéo, trùng lặp, mâu thuẫn với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách: Cục Đường sắt Việt Nam tổ chức triển khai Thông tư này.

Cơ quan giám sát thực hiện chính sách: Bộ GTVT./.
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